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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SÔNG CẦU 

TỈNH PHÚ YÊN 
_________ 

Bản án số: 45/2019/HSST 

Ngày: 24/12/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
____________________________________ 

 

 

 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SÔNG CẦU - TỈNH PHÚ YÊN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Thơ Hiền; 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Long và ông Hồ Văn Xuân. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lò Nhật Chuyên – Cán bộ Tòa án nhân dân thị 

xã Sông Cầu – tỉnh Phú Yên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sông Cầu tham gia phiên tòa: 

Bà Lê Thị Thu - Kiểm sát viên. 

 Ngày 24 tháng 12 năm 2019, tại Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu, xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 51/2019/TLST-HS ngày 13 tháng 11 

năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 45/2019/QĐXXST-

HS ngày 12 tháng 12 năm 2019 đối với bị cáo:  

Nguyễn Út Nh, Sinh năm 1994; nơi cư trú: Ấp LS1, xã LT, huyện PH, 

tỉnh Hậu Giang; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 07/12; giới tính: Nam; 

dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn Bé (Chết) và bà: 

Trần Thị Ngộ, sinh năm 1940; tiền sự: Không; tiền án: Không. Nhân thân: Ngày 

25/4/2016, bị TAND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang phạt 10 tháng tù về tội 

Trộm cắp tài sản, chấp hành xong bản án ngày 15/11/2016. Bắt tạm giữ, tạm 

giam từ ngày 22/7/2019. Có mặt. 

Người bị hại: Trần Thị C, sinh năm 1974; địa chỉ: Thôn CP, xã HTĐ, 

huyện ĐH, tỉnh Phú Yên. Vắng mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Đinh Quốc Đ, sinh 

năm 1985; địa chỉ: 13/3 NTT, p2, thành phố TH, tỉnh Phú Yên. Có mặt. 

Người làm chứng: Phạm Thị Th, sinh năm 1974; địa chỉ: Thôn NH, xã 

AH, huyện TA, tỉnh Phú Yên. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  
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Vào khoảng 08 giờ ngày 21/7/2019, Nguyễn Út Nh điều khiển xe mô tô 

biển kiểm soát 78V2-0936 chở chị Phạm Thị Th đến thuê phòng nghỉ tại nhà 

nghỉ An Bình thuộc thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu. Đến khoảng 

09 giờ cùng ngày, Nh đến quầy lễ tân để thanh toán tiền, còn chị Th ra xe mô tô 

đợi Nh. Do thấy tại quầy lễ tân không có ai nên Nh nảy sinh ý định trộm cắp tài 

sản, Nh lén lút kéo hộc tủ bàn lễ tân lấy một cái ví bên trong có 01 điện thoại 

Iphone 6, 01 tờ tiền mệnh giá 02 USD và số tiền 748.000 đồng của bà Trần Thị 

C, Nh ném lại cái ví rồi bỏ tài sản trộm cắp được vào túi quần và điều khiển xe 

chở Th về. Trên đường đi, Nh nói với chị Th về việc đã trộm cắp tài sản, Th hỏi 

Nh sao lại lấy tài sản của người khác thì Nh nói để Nh tự lo nên Th không nói gì 

nữa. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Nh và Th đến Tiệm điện thoại “Quốc Đoan” số 

118 đường Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố Tuy Hòa của ông Đinh Quốc Đ 

để mua điện thoại trả góp. Trong lúc Th không để ý thì Nh nói anh Đ mở khóa 

điện thoại Iphone 6 nhưng không mở được nên sau đó Nh bán điện thoại Iphone 

6 cho ông Đ với số tiền là 350.000 đồng, 02 USD bị rơi mất, số tiền trộm cắp 

được Nh sử dụng tiêu xài, còn lại 500.000 đồng bị Công an tạm giữ.  

Tại các bản kết luận định giá tài sản số 34/KL-HĐĐG ngày 22/7/2019 và 

39/KL- HĐĐG ngày 29/8/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình 

sự thị xã Sông Cầu kết luận: 01 điện thoại Iphone 6, đã qua sử dụng từ tháng 

6/2019 có giá trị 3.000.000 đồng, 01 tờ tiền mệnh giá 2USD có giá trị 46.900 

đồng (BL 53, 57). 

 Quá trình điều tra, truy tố bị can Nguyễn Út Nh đã tác động gia đình bồi 

thường thiệt hại khắc phục hậu quả; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. 

Về vật chứng vụ án: Đã xử lý trong giai đoạn điều tra. 

Về phần dân sự: Bị can Nguyễn Út Nh đã tác động gia đình bồi thường 

thiệt hại xong cho bị hại Trần Thị C và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

Đinh Quốc Đ. 

- Cáo trạng số 51/CT-VKS ngày 13/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Sông Cầu truy tố bị cáo Nguyễn Út Nh tội Trộm cắp tài sản quy định tại 

các khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS). 

- Tại phiên tòa: 

+ Bị cáo Nguyễn Út Nh thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo 

trạng truy tố; nhận thấy hối cải; đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình bị 

cáo có cha là người có công với cách mạng, thương bệnh binh đã chết còn mẹ 

già mà giảm nhẹ hình phạt, xử bị cáo mức thấp nhất để bị cáo sớm trở về xã hội. 

Không có ý kiến gì về thủ tục tố tụng. 

+ Người liên quan Đinh Quốc Đ trình bày việc mua điện thoại không biết 

tài sản do bị cáo trộm cắp mà có; đã nhận lại số tiền 350.000đ, không ý kiến gì 

thêm. 

+ Kiểm sát viên luận tội và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận nội dụng 

Cáo trạng, tuyên bố Nguyễn Út Nh phạm tội Trộm cắp tài sản; áp dụng khoản 1 
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Điều 173, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 BLHS, xử phạt bị cáo 

Nguyễn Út Nh từ 06 tháng tù đến 09 tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm 

giam 22/7/2019. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thu thập chứng 

cứ và các hoạt động tố tụng khác đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo 

không có khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan và người tiến hành tố 

tụng. 

[2] Về tội danh và khung hình phạt: Vào khoảng 09 giờ ngày 21/7/2019, 

tại nhà nghỉ An Bình thuộc thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, 

Nguyễn Út Nh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên lén lút kéo hộc tủ bàn lễ tân 

nhà nghỉ An Bình lấy một cái ví bên trong có 01 điện thoại Iphone 6 trị giá 

3.000.000đ, 01 tờ tiền mệnh giá 02 USD trị giá 46.900đ và số tiền 748.000đ của 

bà Trần Thị C, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 3.794.900đ. Hành vi chiếm đoạt 

tài sản của Nguyễn Út Nh đã phạm tội Trộm cắp tài sản quy định tại khoản 1 

Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

[3] Về tính chất, mức độ phạm tội: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho 

xã hội, xâm phạm vào quyền sở hữu của công dân, trật tự an toàn xã hội, cần xử 

nghiêm. 

[4] Đặc điểm nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu, bị TAND huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu Giang xử phạt 10 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản theo bản án 

số 08/2016/HSST ngày 25/4/2016, chấp hành xong bản án ngày 15/11/2016. 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 70 Bộ luật Hình sự thì hành vi phạm tội lần này đã 

hơn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong bản án nêu trên nên bị cáo đã đương 

nhiên xóa án tích. 

[5] Tình tiết tăng nặng: Không. 

[6] Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tự 

nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả; cha là người có công với cách 

mạng nên áp dụng các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho 

bị cáo. 

[7] Quyết định hình phạt: Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, đặc 

điểm nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cần áp dụng hình phạt tù 

trong khung và trên mức khởi điểm như kiểm sát viên đề nghị cũng đảm bảo tác 

dụng giáo dục riêng, răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội. 
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[8] Đối với hành vi không tố giác tội phạm của Phạm Thị Th; hành vi mua 

tài sản của Đinh Quốc Đ không cấu thành tội phạm nên Cơ quan CSĐT không 

khởi tố, VKSND thị xã Sông Cầu không truy tố là đúng pháp luật. 

[9] Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự: Đã xử lý, giải quyết xong; 

không có yêu cầu nào khác nên không xét. 

[10] Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào:  

+ Khoản 1 Điều 173; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

của Bộ luật Hình sự; 

+ Điều 135 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa 

án. 

[1] Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Út Nh phạm tội “Trộm cắp tài sản”; 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Út Nh: 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt tạm giam 22/7/2019. 

[2] Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Út Nh phải nộp 200.000đ (hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

[3] Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 

có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với 

đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được 

giao cho họ hoặc được niêm yết. 

 
Nơi nhận:  

- TAND tỉnh Phú Yên;  

- VKSND T.x Sông Cầu;  

- Đội điều tra Công an T.x Sông Cầu; 

- Chi cục THA DS T.x Sông Cầu;  

- Bị cáo; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu Tòa án.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Lý Thơ Hiền 

 


